Phối giống thử nghiệm tinh bò đực giống bò vùng cao Hà Giang (Bò H’Mông) với bò cái địa phương vùng đồng bằng Sông Hồng, đánh giá các chỉ tiêu và khă năng sinh trưởng của bê lai
Trịnh Quang phong  và Cs

1.§Æt vÊn ®Ò
Bò vùng cao Hà Giang là một giống bò được dân tộc thiểu số Hmông nuôi tại các tỉnh vùng núi phía bắc Việt Nam, đặc biệt tập trung tại các huyện vùng cao Hà Giang. Giống bò này có khả năng sản xuất cao, tầm vóc lớn, phẩm chất thịt thơm ngon. Nhận thấy được đặc điểm quý của giống bò này, những năm 90 của thế kỷ trước một số tác giả đã nghiên cứu giống bò này:

- Nguyễn Văn Niêm, Đỗ Hữu Hoan, Lưu Công Khánh, Đỗ Xuân Cốn đã tiến hành nghien cứu đề tài: " Một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất và phát triển chăn nuôi của giống bò vùng cao Hà Giang tại các tỉnh vùng núi phía bắc." Các tác giả đã có một số kết quả nghiên cứu như sau: bò đực trưởng thành có khối lượng cơ thể đạt 400 – 450 kg, bò cái trưởng thành có khối lượng cơ thể đạt 250 – 280 kg, tỉ lệ thịt xẻ khá cao: 52,12 %, tỉ lệ thịt tinh đạt 40,33 % (so với bò Vàng Việt Nam tỉ lệ này là 42 s% và 33 % ).

- Các tác giả: Trịnh Quang phong, Phan văn Kiểm đã tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu một số đặc điểm sinh vật học tinh dịch và kỹ thuật đông lạnh tinh bò đực giống bò vùng cao Hà Giang. " Qua kết quả nghiên cứu đã có một số kết luận như sau: Lượng xuất tinh (V): đạt 4,50 ( 0, 20 ml vào vụ hè thu và 6,10 ( 0, 45 ml vào vụ đông xuân, sức hoạt động tinh trùng (A) trước đông lạnh đạt 70 %, sau đông lạnh đạt 30 % ở vụ hè thu và đạt 80 % trước đông lạnh và 35 % sau đông lạnh ở vụ đông xuân, nồng độ tinh trùng đạt ở mức 850 ( 9, 20 triệu/ ml ở vụ hè thu và 980,50 ( 10, 00 triệu/ ml  ở vụ đông xuân.
Mặc dù bò vùng cao Hà Giang có nhiều đặc điểm vượt trội như vậy song hiện nay giống bò này đang có nguy cơ bị suy thoái dần về giống do vấn đề cận huyết kéo dài, chính vì vậy vấn đề nghiên cứu bảo tồn và phát triển giống bò trên là việc làm cấp thiết hiện nay.   
 2. §èi t­îng, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu
2.1 Đối tượng nghiên cứu:

- Bò đực giống bò vàng Đồng Văn Hà Giang

- Bò cái địa phương ( bò vàng Việt Nam) vùng đồng băng sông Hồng có lứa đẻ từ 1 đến 4 lứa

2.2 Nội dung nghiên cứu
2.2.1 Chọn bò đực giống: Tiến hành chọn mua 2 bò đực giống với mầu lông: Đen, vàng, Địa điểm chọn mua tại các huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc. Tiêu chuẩn chọn bò đực giống: 

- Toàn thân phát triển cân đối, không có khuyết tật, tuổi trong khoảng 36 – 40 tháng. 
- Tầm vóc to, tốc độ sinh trưởng cao, sức khoẻ tốt, khối lượng cơ thể trên 500 kg
- Đầu và cổ to (nhưng không qúa thô n), kết hợp tốt, chắc khoẻ
- Sừng dài vừa phải, gốc sừng to, bóng
- Da bóng, lông mượt
- Vai to cao, u cao, yếm dầy đều, hệ cơ phát triển
- Ngực nở, sâu, rộng
- Lưng dài, hông rộng, thẳng, phẳng
- Bụng gọn thon, không sệ
- Chân to, khoẻ, phát triển cân đối, đi không chạm khoeo
- Móng tròn, khít, tạo với mặt phẳng đất 450  

- Dương vật bình thường, hai tinh hoàn to đều. 
2.2.2 Chọn bò cái giống
Tiêu chuẩn chọn bò cái giống:

- Toàn thân phát triển cân đối, không có khuyết tật, đẫ đẻ từ 1 đến 4 lứa
- Tầm vóc to, tốc độ sinh trưởng cao, sức khoẻ tốt, khối lượng cơ thể trên 180 kg
- Đầu dài, cổ nhỏ thanh, kết hợp tốt, chắc khoẻ
- Sừng dài vừa phải, gốc sừng thon, bóng
- Da bóng, lông mượt
- Yếm dầy đều, hệ cơ phát triển
- Lưng dài, hông rộng, thẳng, phẳng
- Bụng gọn thon, không sệ
- Bầu vú phát triển đều, núm vú dài cân đối
- Âm hộ mẩy, bóng.
- Chân to, khoẻ, phát triển cân đối, đi không chạm khoeo
- Móng tròn, khít, tạo với mặt phẳng đất 450  

2.2.3 sản xuất tinh dịch bò đực giống
- Huấn luyện bò đực giống nhẩy giá để khai thác tinh: tiến hành huấn luyện đực nhẩy giá (trước mắt cho bò đực nhẩy bò cái có biểu hiện động dục) tạo phản xạ tự nhiên, sau đó tập dần trên bò cái bình thường.
- Khai thác tinh dịch bò đực giống bằng âm đạo giả: sau khi bò đực giống đực huấn luyện nhẩy giá thành thục, tiến hành khai thác tinh bằng âm đạo giả, tinh dịch sau khi khai thác được đánh giá chất lượng theo các chỉ tiêu như sau:

+ Lượng xuất tinh V ( ml ) là kiểm tra đa thể bằng chủ quan trên ống hứng tinh khắc chia độ ml. Lượng xuất tinh có liên quan chặt chẽ với giống, tuổi, chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc, kích thước dịch hoàn, mùa vụ, mức độ kích thích tình dục, phản xạ nhẩy, kỹ thuật lấy tinh. ở bò đực lượng xuất tinh thường là 5 – 6 ml, giao động trong khoảng 2 – 12 ml, nếu lấy tinh 2 lần 
(cách 30 phút c) thì lần 2 thường ít hơn lần đầu.
+ Màu sắc, mùi: các chỉ tiêu này được xác định bằng phương pháp cảm quan, màu sắc tinh dịch bò thường có màu trắng sữa, trắng ngà hoặc vàng kem, mùi hăng đặc trưng. nếu trong tinh dịch có lẫn máu, mủ thì tinh dịch không đủ chất lượng, bò đực có thể bị bệnh, cần phải kiểm tra thú y
+ Sức hoạt động của tinh trùng A (%):chỉ tiêu này có tầm quan trọng đặc biệt trong pha loãng tinh dịch và khả năng thụ tinh của tinh trùng. Chỉ tiêu này được xác định bằng phương pháp spermvision trên phần mềm của hãng MINITUBE, hoặc dùng kính hiển vi với độ phóng đại 200 – 400 lần để xác định hoạt lực tinh trùng ở nhiệt độ 37o c. Sức hoạt động tinh trùng thể hiện bởi các xoáy của sóng tinh trùng với tốc độ ẩn hiện khác nhau và thường được đáng giá 4 mức khác nhau:

A0: Trong vi trường không có sóng tinh, tinh trùng không hoạt động hoặc hoạt động rất yếu, chỉ dưới 10 % tinh trùng hoạt động
A+: Các sóng tinh trùng ẩn hiện chậm, yếu, sau đó giảm nhanh hoặc có nhiều tinh trùng chết, chỉ có 10 – 40 % tinh trùng hoạt động.
A ++: Các sóng tinh ẩn hiện rất nhanh, có 40 – 60 % tinh trùng hoạt động
A +++: Các sóng tinh ẩn hiện rất nhanh, rất mạnh, rất dày có trên 70 % tinh trùng hoạt động. 
- Pha chế môi trường: môi trường pha loãng tinh dịch thường được pha trước khi khai thac tinh, môi trường sau khi pha để trong tủ lạnh ở nhiệt độ 15 o c có thể sử dụng trong trong 3 – 5 ngày.
Thành phần môi trường pha loãng tinh dịch bò (theo tiêu chuẩn Việt nam t)

+ Dung dịch lactose 11 % : 73 ml ( 73 % )

+ Lòng đỏ trứng gà:                    20 ml ( 20 % )

+  Glycerine ( C3 H5 ( OH )3:    7 ml ( 7 % )

+ Penicilline                                 500 U.I/ml

+ Streptômicine                           500mgr/ml

- Đông lạnh tinh bò dạng viên:

Sơ đồ dây truyền công nghệ sản xuất tinh đông viên (pellet semen)

  






    Đánh giá chất lượng tinh dịch 
          







   Đánh giá chất lượng tinh viên§

     

2.2.4 Phối giống nhân tạo cho bò cái giống bằng phương pháp TTNT

 Đánh giá các chỉ tiêu: 
- Tỉ lệ thụ thai qua 2 - 3 lần phối giống
- Hệ số phối giống.

- Khả năng sinh trưởng và phát triển của bê lai lúc sơ sinh, 6 tháng tuổi, 12 tháng tuổi.

2.3 Phương pháp nghiên cứu

2.3.1 Chọn bò đực giống và bò cái giống tiến hành bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp người chăn nuôi, đánh giá ngoại hình, xác định trọng lượng bằng thước đo khối lượng của Úc

2.3.2 Lấy tinh bò đực giống bằng âm đạo giả, đông lạnh tinh viên bằng phương pháp hiện hành của trung tâm đông lạnh MONCADA
2.3.3 Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của bê lai bằng phương pháp cân và đo bằng thước đo khối lượng của Úc     
3. §Þa ®iÓm nghiªn cøu
Tại khu vực chăn nuôi bò ngoại thành hà Nội, Bắc Ninh, Quản Bạ Hà Giang. 
4. KÕt qu¶ nghiªn cøu vµ th¶o luËn
4.1 Chọn bò cái địa phương để thụ tinh nhân tạo
Đề tài đã tiến hành chọn được 100 bò cái tại các địa điểm trên, đảm bảo các chỉ tiêu đề ra như: có lứa đẻ từ thứ 1 đến thư 4, trọng lượng cơ thể đều đạt trên 18 kg, tất cả đều có khả năng sinh sản bình.

4.2 Kết quả phối    
- Tại Bắc Ninh: tổng số bò cái đã được chọn lọc và  phối giồng là  65 con, số tinh đã xử dụng là 85 liều, sau 2 lần phối giống, kiểm tra có 41 con có chửa, đạt tỉ lệ thụ thai là 63,17 %. Hệ số phối giồng là 2,07

- Tại Hoàng Mai, Hà Nội đã tiến hành chọn và phối giống cho 35 bò vàng địa phương bằng tinh bò đực Hmông số 01, số tinh xử dụng là 65 liều, sau 3 lần phối đã có 18 con có chửa đạt tỉ lệ thụ thai 63,00 %, hệ số phối giồng là 3,6 

- Bước đầu đã có 12 bê sinh ra (7 bê cái và 5 bê đực 7).

4.3 Một số kết quả theo dõi khả năng sinh trưởng: 
Bê lai F1 giữa bò đực Hmông và bò địa phương đồng bằng sông Hồng (bê sinh ra trong 2 năm 2008 và 2009 b)

	TT
	§ùc gièng
	Bª c¸i ( n 10 )
	Bª ®ùc ( n 6 )

	
	
	S¬ sinh
	6 th¸ng
	12 th¸ng
	S¬ sinh
	6 th¸ng
	12 th¸ng

	1
	01
	16± 1,8
	79±7,22
	122±12,3
	18±1,92
	95±8,54
	128±12,3

	2
	02
	15±1,45
	75±8,12
	118±11,78
	17±1,40
	84±7,21
	123±11,25


Qua bảng trên ta nhận thấy nếu so sánh với bò vàng Đồng văn thì trọng lượng sơ sinh của bò vàng tại Đồng văn cao hơn bê lai là 8 %, ở 6 tháng tuổi tỉ lệ này là 12 % còn ở 12 tháng tuổi bê cái lai có trọng lượng trung bình là 118 – 122 kg, còn bê 12 tháng tuổi tại Đồng văn là 134 kg, bê đực lai ở 12 tháng tuổi có trọng lượng là 123 – 128 kg, còn bê đực Đồng văn có trọng lượng là 137 kg.

5. KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ
5.1 Kết luận
- Đã chọn lọc được đủ số lượng bò cái địa phương để tiến hành TTNT bằng tinh bò đực giống bò H’mông (100 con)

- Tỷ lệ thụ thai đạt mức trung bình 63% (yêu cầu của đề tài từ 60% trở lên)

- Hiện đang tiếp tục theo dõi khả năng sinh trưởng và phát triển của bê lai

- Trọng lượng của bê lai ở các lứa tuổi: sơ sinh, 6 tháng, 12 tháng tuổi đều thấp hơn so với bê tại Đông Văn từ 8% - 12 %.

5.2 Đề nghị
- Tiếp tục tiến hành phối giống lên bò vàng Việt nam và bò cái Lai sind
- Tiếp tục theo dõi khả năng sinh trưởng và phát triển, khả năng sinh sản của bò lai.

Chuẩn bị âm đạo


(420C – bôi trơn)





Chuẩn bị bò đực
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Pha loãng tinh dịch





Cân bằng: 280C ( 50C


(Trong 4h)





Đông lạnh ở hơi nitơ
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Đông lạnh sâu nitơ lỏng (-1960C)





Bảo quản – 1960C





Phân phối – sử dụng
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